
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
tỉnh giao

Trong đó
Dự toán

huyện giao

SS DT huyện/
DT tỉnh

VP Cục
thuế thu

Chi Cục
thuế thu (+, -) (%)

A B 1=2+3 2 3 4 5=4-1 6=4/1

A Thu NSNN trên địa bàn tính cân đối 76,310 65,510 10,800 76,310 - 100%

I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 76,310 65,510 10,800 76,310 - 100%
1 Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý 300 300 - 300 - 100%
- Thuế giá trị gia tăng 300 300 - 300 - 100%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp - - - - - -
- Thuế tài nguyên - - - - - -
- Thuế môn bài - - - - - -
- Thu khác - - - - - -
2 Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý 600 200 400 600 - 100%
- Thuế giá trị gia tăng 20 - 20 20 - 100%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 560 200 360 560 - 100%
- Thuế tài nguyên 20 - 20 20 - 100%
- Thuế môn bài - - - - - -
- Thu từ thu nhập sau thuế - - - - - -
- Thu khác - - - - - -
3 Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài - - - - - -
4 Thu từ khu vục kinh tế ngoài quốc doanh 65,600 61,600 4,000 65,600 - 100%
- Thuế giá trị gia tăng 29,800 26,800 3,000 29,800 - 100%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 230 150 80 230 - 100%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 20 - 20 20 - 100%
- Thuế tài nguyên 35,550 34,650 900 35,550 - 100%
- Thuế môn bài - - - - - -
- Thu khác - - - - - -
5 Lệ phí trước bạ 2,500 - 2,500 2,500 - 100%
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - - - - -
7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30 - 30 30 - 100%
8 Thuế thu nhập cá nhân 2,000 1,000 1,000 2,000 - 100%
9 Thu phí và lệ phí 980 50 930 980 - 100%
a Phí, lệ phí trung ương 152 2 150 152 - 100%
b Phí, lệ phí địa phương 828 48 780 828 - 100%

10 Thu tiền sử dụng đất 500 - 500 500 - 100%
11 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 665 600 65 665 - 100%

12 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản 1,735 1,660 75 1,735 - 100%

13 Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước - - - - - -
14 Thuế chuyển quyền sử dụng đất - - - - - -
15 Thu khác 1,400 100 1,300 1,400 - 100%

B TỔNG THU NGÂN SÁCH 340,858 - - 340,858 - 100%

I Các khoản thu cân đối ngân sách 254,024 - - 254,024 - 100%

1 Thu trên địa bàn huyện hưởng 57,612 - - 57,612 - 100%

+ Ngân sách cấp huyện - - - 57,274 - -

+ Ngân sách cấp xã - - - 338 - -

2 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 196,412 - - 196,412 - 100%

II Thu kết dư - - - - - -

III Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước - - - - - -

IV Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 86,834 - - 86,834 - 100%

1 Vốn đầu tư 58,075 - - 58,075 - 100%

Trang 1/12

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1.1 Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 5,580 5,580 - 100%

- Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 3,080 3,080 - 100%

- Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách 2,500 2,500 - 100%

1.2 Nguồn thu xổ số kiến thiết 1,020 1,020 - 100%

- Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT
MTQG xây dựng NTM) 1,020 1,020 - 100%

1.3

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi
thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai,
cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh
lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1,800 1,800 - 100%

1.4 Vốn đầu tư - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025 24,314 24,314 - 100%

1.5
Vốn đầu tư - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030, giai đoạn I: 2021 - 2025

25,361 25,361 - 100%

2 Vốn sự nghiệp 28,759 - - 28,759 - 100%

2.1 Hỗ trợ diễn tập quân sự 1,200 1,200 - 100%

2.2 Hỗ trợ kinh phí trang bị cồng chiêng, trống cho các thôn làng
đồng bào dân tộc thiểu số không có cồng chiêng 51 51 - 100%

2.3 Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức
danh đội trưởng, đội phó dân phòng 669 669 - 100%

2.4
Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình mục tiêu

quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND
tỉnh

546 546 - 100%

2.5 Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023 551 551 - 100%

2.6 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 80 80 - 100%

2.7 Vốn sự nghiệp - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025 2,530 2,530 - 100%

2.8 Vốn sự nghiệp - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2021-2025 7,853 7,853 - 100%

2.9
Vốn sự nghiệp - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025

15,279 15,279 - 100%

STT Nội dung Dự toán
tỉnh giao

Trong đó
Dự toán

huyện giao

SS DT huyện/
DT tỉnh

VP Cục
thuế thu

Chi Cục
thuế thu (+, -) (%)

A B 1=2+3 2 3 4 5=4-1 6=4/1
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT Nội dung Dự toán năm
2023

A B 1=2+3

* TỔNG CHI NGÂN SÁCH 340,858

I Chi đầu tư phát triển 15,428

1 Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 6,588

2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 440

Trong đó: - Chi ngân sách cấp huyện 390

                 - Chi ngân sách cấp xã (1) (nguồn thu điều tiết) 50

3 Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 3,080

4 Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách 2,500

5 Nguồn thu xổ số kiến thiết 1,020

- Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng
NTM) 1,020

6
Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy
hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng
ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1,800

II Chi thường xuyên 245,013

1 Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo 141,728

1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 136,920

1.2 Chi sự nghiệp đào tạo 1,538

1.3 Chi sự nghiệp dạy nghề 2,820

1.4 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 70

1.5 Trung tâm học tập cộng đồng tại xã (2) 302

1.6 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên CCTL 79

2 Chi sự nghiệp môi trường 3,470

Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên CCTL 20

3 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 200

Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên CCTL 20

4 Chi thường xuyên khác 99,615

4.1 Chi sự nghiệp kinh tế 10,599

4.2 Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao 814

4.3 Chi SN truyền thanh - truyền hình 1,694

4.4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 217
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4.5 Chi Đảm bảo xã hội 10,601

Tr.đó: - Chi bổ sung ngân sách cấp xã (3) 220

4.6 Chi quản lý hành chính 64,259

- Chi quản lý nhà nước 18,714

- Chi khối Đảng 7,577

- Chi đoàn thể 5,685

- Chi hỗ trợ các hội, hỗ trợ khác 1,059

- Chi ngân sách xã (4) 31,224

+ Chi bổ sung từ NS cấp huyện 30,936

+ Chi từ nguồn thu điều tiết NS cấp xã hưởng 288

4.7 Chi Quốc phòng - An ninh 6,235

- Chi Quốc phòng 3,132

- Chi An ninh 1,322

- Chi bổ sung ngân sách cấp xã (5) 1,781

+ Chi quốc phòng 1,646

+ Chi an ninh 135

4.8 Chi khác ngân sách 1,210

Trong đó: Chi bổ sung ngân sách cấp xã (6) 156

                Tiết kiệm 10% nguồn chi khác cấp huyện thực hiện CCTL 105

4.9 Nguồn kinh phí chưa phân bổ 3,986

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 thực hiện CCTL 3,039

- Tiết kiệm thêm 10% CTX so với DT năm 2022 theo Thông tư 47/2022/TT-BTC 127

- Quỹ lương và chi thường xuyên định mức 270

- Kinh phí tổ chức chính trị xã hội xã Đăk Tơ Re 60

- Kinh phí diễn tập quân sự 490

III Chương trình mục tiêu quốc gia 75,337

1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 26,844

- Vốn đầu tư 24,314

- Vốn sự nghiệp 2,530

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 7,853

- Vốn sự nghiệp 7,853

3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 40,640

- Vốn đầu tư 25,361

STT Nội dung Dự toán năm
2023

A B 1=2+3
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- Vốn sự nghiệp 15,279

IV Dự phòng 5,080

1 Dự phòng ngân sách huyện 4,466

2 Dự phòng ngân sách xã (7) 614

* Ghi chú: Tổng chi ngân sách cấp xã năm 2022 (1)+...+(7): 34.347 triệu đồng

STT Nội dung Dự toán năm
2023

A B 1=2+3
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ĐVT: Triệu đồng
Trong đó

Phân bổ từ
nguồn cân

đối

Bổ sung mục
tiêu 

2 3

254,024 86,834

7,028 8,400

6,588 -

440 -

390 -

50 -

- 3,080

- 2,500

- 1,020

- 1,020

- 1,800

241,916 3,097

141,728

136,920 -

1,538 -

2,820 -

70 -

302 -

79 -

3,470 -

20 -

200 -

20 -

96,518 3,097

10,053 546

814 -

1,694 -

217 -

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy)
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10,601 -

220 -

62,988 1,271

18,663 51

7,577 -

5,134 551

1,059 -

30,555 669

30,267 669

288 -

4,955 1,280

1,932 1,200

1,242 80

1,781 -

1,646

135 -

1,210 -

156 -

105 -

3,986 -

3,039 -

127

270 -

60 -

490 -

- 75,337

- 26,844

- 24,314

- 2,530

- 7,853

- 7,853

- 40,640

- 25,361

Trong đó

Phân bổ từ
nguồn cân

đối

Bổ sung mục
tiêu 

2 3
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- 15,279

5,080 -

4,466

614

* Ghi chú: Tổng chi ngân sách cấp xã năm 2022 (1)+...+(7): 34.347 triệu đồng

Trong đó

Phân bổ từ
nguồn cân

đối

Bổ sung mục
tiêu 

2 3
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DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

* TỔNG CHI NGÂN SÁCH 340,858
I Chi đầu tư phát triển 15,428
1 Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước 6,588
2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 440

Trong đó: - Chi ngân sách cấp huyện 390
                - Chi ngân sách cấp xã (1) 50

3 Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 3,080
4 Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách 2,500
5 Nguồn thu xổ số kiến thiết 1,020

- Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM) 1,020

6
Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc,
đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa
chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1,800

II Chi thường xuyên 245,013
1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 141,728
- Sự nghiệp giáo dục 136,920
- Trung tâm chính trị huyện 1,538

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 2,820

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 70

- Trung tâm học tập cộng đồng (2) 302

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên CCTL (TTCT và TT GDNN&GDTX) 79
2 Chi sự nghiệp môi trường 3,470

Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 20
3 Chi nhiệm vụ khoa học công nghệ 200

Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 20
4 Chi thường xuyên khác 99,615

4.1 Chi sự nghiệp kinh tế 10,599
4.2 Chi sự nghiệp văn hóa thể thao 814

4.3 Chi sự nghiệp truyền thông - truyền hình 1,694

4.4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 217

4.5 Chi đảm bảo xã hội 10,601
- Phòng Dân tộc 75
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 10,306
- Chi bổ sung ngân sách xã (3) 220

4.6 Chi quản lý hành chính 64,259
4.6.1 Chi quản lý nhà nước 18,714

-  Văn phòng HĐND&UBND huyện 5,870
     Trong đó: Kinh phí của HĐND huyện 1,873

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 1,392
- Thanh tra huyện 732
- Phòng Tư pháp 663
- Phòng Văn hoá - Thông tin 509
- Phòng Giáo dục & Đào tạo 1,070
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 1,043

Trang 9/12

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



- Phòng Nông nghiệp & PTNT 1,397
- Phòng Tài nguyên - Môi trường 1,048
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1,075
- Phòng Nội vụ 1,525
- Phòng Y tế 442
- Phòng Dân tộc 667
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1,281

4.6.2  Khối Đảng 7,577
- Huyện ủy 7,577

4.6.3  Chi đoàn thể 5,685
- Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện 1,983
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 755
- Hội Nông dân 922
- Hội Cựu chiến binh 650
- Huyện đoàn 1,376

4.6.4 Hỗ trợ các tổ chức XH, các hội, các đơn vị khác 1,059
- Hội nạn nhân chất độc màu da cam 99
- Hội khuyến học 54
- Hội chữ thập đỏ 213
- Hội cựu giáo chức 63
- Hội cựu thanh niên xung phong 63
- Hội người cao tuổi 126
- Chi cục thống kê 81
- Liên đoàn lao động 108
- Hạt kiểm lâm 108
- Chi cục thuế khu vực số 01 27
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện 18
- Kho bạc nhà nước huyện 18
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện 18
- Viện kiểm sát nhân dân huyện 18
- Bảo hiểm xã hội huyện 18
- Tòa án nhân dân huyện 27

4.6.5 Chi bổ sung ngân sách xã (4) 31,224
4.7 Chi An ninh - Quốc phòng 6,235
- Công an 1,322
- BCH Quân sự 3,132
- Bổ sung ngân sách xã chi Quốc phòng - An ninh (5) 1,781

4.8 Chi khác Ngân sách 1,210

Trong đó:
- Tiết kiệm 10% nguồn chi khác cấp huyện thực hiện CCTL 105

- Chi bổ sung ngân sách cấp xã (6) 156

4.9 Nguồn kinh phí chưa phân bổ 3,986

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 thực hiện CCTL 3,039

- Tiết kiệm thêm 10% CTX so với DT năm 2022 theo Thông tư 47/2022/TT-BTC 127

- Quỹ lương và chi thường xuyên định mức 270

- Kinh phí tổ chức chính trị xã hội xã Đăk Tơ Re 60

- Kinh phí diễn tập quân sự 490

III Chương trình mục tiêu quốc gia 75,337

1 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 26,844

STT Nội dung Dự toán
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- Vốn đầu tư 24,314

- Vốn sự nghiệp 2,530

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 7,853

- Vốn sự nghiệp 7,853

3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 40,640

- Vốn đầu tư 25,361

- Vốn sự nghiệp 15,279

III Dự phòng 5,080

1 Dự phòng ngân sách huyện 4,466

2 Dự phòng ngân sách xã (7) 614

* Ghi chú: Tổng chi ngân sách cấp xã năm 2022 (1)+...+(7): 34.347 triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
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VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /12/2022của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Đồng

STT Nội dung chi Kinh phí
Trong đó

Tiết kiệm 10% Kinh phí được sử
dụng Đơn vị thực hiện Ghi chú

Bổ sung cân đối Bổ sung mục tiêu

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7)=(3)-(6) (8) (9)

SỰ NGHIỆP KINH TẾ 11,434,000,000 10,888,000,000 546,000,000 834,900,000 10,599,100,000

1 Vốn ủy thác cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn 1,500,000,000 1,500,000,000 - - 1,500,000,000 Ngân hàng chính sách xã hội huyện

2 Kinh phí chỉnh trang đô thị 6,000,000,000 6,000,000,000 - 600,000,000 5,400,000,000
- Sửa chữa, nâng cấp đường DH26 thị trấn Đăk Rve (đối ứng CTMTQG) 2,901,000,000 2,901,000,000 - 290,100,000 2,610,900,000 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
- Sửa chữa cầu treo thôn 3 thị trấn Đăk RVe 300,000,000 300,000,000 - 30,000,000 270,000,000 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

- Đề án rà soát bổ sung tên đường và biển báo chỉ dẫn và biển báo an toàn giao thông tại thị trấn Đăk Rve 300,000,000 300,000,000 - 30,000,000 270,000,000 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

- Sửa chữa, nâng cấp đường Duy Tân (đoạn từ Phòng Giáo dục - Đào tạo cũ đi hội trường thôn 3) 2,499,000,000 2,499,000,000 - 249,900,000 2,249,100,000 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

3
Lập đề án phân loại và công nhận đô thị loại V đối với khu vực trung tâm huyện lỵ (Đăk Ruồng - Tân Lập) huyện
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum,

650,000,000 650,000,000 - 65,000,000 585,000,000 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

4 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo và trồng mới cây xanh trên địa bàn 313,000,000 313,000,000 31,300,000 281,700,000 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện

5 Thay thế, bổ sung tấm đan, nạo vét hệ thống mương, cống khu vực thị trấn và trung tâm huyện lỵ 100,000,000 100,000,000 - 10,000,000 90,000,000 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện

6 Lắp đặt điện chiếu sáng công lộ khu vực Cầu Tràn Thôn 5 thị trấn Đăk Rve 25,000,000 25,000,000 - 2,500,000 22,500,000 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện

7 Kinh phí trồng rừng 687,000,000 687,000,000 - 68,700,000 618,300,000 Các xã, thị trấn

8 Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà rông thôn 9 xã Đăk Tơ Re bị cháy 100,000,000 100,000,000 - 10,000,000 90,000,000 UBND xã Đăk Tơ Re

9 Kiểm tra quản lý giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm 24,000,000 24,000,000 - 2,400,000 21,600,000 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

10 Sửa chữa trụ sở Trung tâm DVNN huyện 100,000,000 100,000,000 - 10,000,000 90,000,000 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

11 Kinh phí hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí 281,000,000 281,000,000 - 281,000,000 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

12 Kinh phí hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa 758,000,000 758,000,000 - 758,000,000 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

13 Kiểm tra quản lý giám sát các công trình thủy lợi nước sạch nông thôn 30,000,000 30,000,000 - 3,000,000 27,000,000 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

14 Kinh phí thu thập, thống kê, tổng hợp, giám sát bộ tiêu chí nước sạch nông thôn 30,000,000 30,000,000 - 3,000,000 27,000,000 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

15 Hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh tham quan học hỏi mô hình sản xuất trong và ngoài tỉnh 30,000,000 30,000,000 - 3,000,000 27,000,000 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

16 Mô hình hỗ trợ giống cây ăn quả  260,000,000 260,000,000 - 26,000,000 234,000,000 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

17
Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết
của HĐND tỉnh (tỉnh bổ sung có mục tiêu)

546,000,000 - 546,000,000 546,000,000
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